
STT Tên sáng kiến Tên người đề xuất sáng kiến Cấp công nhận
Số quyết định 

công nhận

1

Chủ trì thực hiện " Phần II Đề án thành lập Phân hiệu 

trường ĐH TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa". Cụ thể: 

"Đánh giá thực trạng trường Cao đẳng TNMT Miền trung"

ThS.Phạm Khắc Nam Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

2

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thực trạng nhiễm và chuyển 

hóa amoni trong nước cấp sinh hoạt theo hình thức lưu trữ 

quy mô hộ gia đình.

ThS.Lê Anh Trung Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

3
Đề án: Biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho công 

chức địa chính- Môi trường cấp xã.
ThS.Lê Hữu Lương Cơ sở

376/QĐ-

PHĐHHN

4

Biên soạn tài liệu: Bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực quản 

lý môi trường cho công chức địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và môi trường cấp xã.

ThS.Bùi Đức Tấn Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

5

Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu, đánh giá tác động của 

biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển Bắc Trung 

Bộ và đề suất giải pháp giảm nhẹ: Nghiên cứu điển hình tại 

Hà tĩnh

ThS.Bùi Sỹ Bách Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

6

Chủ biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình môn 

Pháp luật đất đai,môn Pháp luật nhà ở ngành Quản lý đất 

đai và môn Pháp luật TNMT ngành công nghệ kỹ thuật Môi 

trường và đã có QĐ nghiệm thu số 564/QĐ-TCĐMT ngày 

12/10/2017

ThS.Vũ Văn Khoa Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

7
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường cao đẳng 

TNMT miền trung năm 2018
ThS. Lê Anh Tài Cơ sở

376/QĐ-

PHĐHHN

Bảng tổng hợp sáng kiến kinh nghiệm năm 2018



8

Chủ trì thực hiện xây dựng chỉnh sửa chương trình năm 

2018: Xây dựng, chỉnh sửa chương trình chi tiết các học 

phần chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa hệ cao 

đẳng và Trắc địa-Địa hình - Địa chính hệ Trung cấp của 

Phân hiệu trường ĐH TNMT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Dương Thị Mai Chinh Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

9

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở không kinh phí năm 

2016: Nghiên cứu, ứng dụng quy trình nắn chỉnh hình học 

ảnh viễn thám bằng phần mềm ERDAS trên trạm ánh số để 

thảnh lập bình đồ ảnh tỉ lệ 1:50000 phục vụ công tác thực 

hành thực tập cho HSSV trường CĐ TNMT Miền trung.

ThS. Nguyễn Thị Duyên Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

10

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả văn hóa đọc 

cho HSSV trường Cao đẳng TNMT Miền trung ( nay là 

Phân hiệu trường ĐH TNMT Hà nội tại tỉnh Thanh Hóa).

ThS. Mai Thị Thu Hằng Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

11

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu 

thực trạng và đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả đối 

với diện tích đất để phát triển kinh tế hộ gia đình từ quỹ đất 

công ích cấp xã, thử nghiệm trên địa bàn huyện Quảng 

Xương tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Nguyễn Thị Hằng Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

12

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu đề 

xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học 

tập môn kế toán tài chính 1 theo hướng tiếp cận năng lực 

của sinh viên tại trường CĐ TNMT Miền trung.

ThS. Lê Thị Hạnh Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

13

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TNMT.

ThS. Vũ Thị Thu Hiền Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN



14

ứng dụng phần mềm dịch vụ công của kho bạc Nhà nước 

vào thanh toán trực tuyến trong PH trường ĐH TNMT Hà 

Nội tại Thanh Hóa.

CN. Nguyễn Thị Hồng Huế Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

15

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2016: Nghiên cứu 

xây dựng video hướng dẫn một số bài thực hành mẫu trên 

phần mềm Microstation, Famis của môn ứng dụng tin học 

chuyên ngành Trắc địa bản đồ.

ThS. Lê Thị Hoa Huệ Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

16

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu,đề 

xuất xây dựng mô hình hệ thống Bootrom cho các phòng 

công nghệ tại Phân hiệu trường ĐH TNMT HN tại Thanh 

Hóa.

ThS. Trịnh Việt Hùng Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

17

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Cải tiến công 

tác quản lý HSSV mới chuyển đổi từ trường Cao đẳng 

TNMT Miền trung thành Phân hiệu trường ĐH TNMT HN 

tại tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Đinh Công Hướng Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

18

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu 

thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn 

Thanh Hóa

ThS. Mai Thị Phương Lan Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

19

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp nâng cao giải đoán ảnh viễn thám bằng mắt 

phục vụ cho môn học thực tập Trắc địa Ảnh tại trường Cao 

đẳng TNMT Miền trung.

ThS. Lê Thị Liên Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

20

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu, 

tổng hợp phương pháp, quy trình điều tra, đánh giá trượt lở 

đất đá phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học các 

trường thuộc Bộ TNMT.

ThS. Đỗ Thị Nụ Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN



21

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu, 

lựa chọn và hướng dẫn tích hợp các phím tắt, tổ hợp phím 

tắt cho các lệnh thường dùng trong biên tập thành lập bản 

đồ Địa chính bằng phần mềm Micro Station.

ThS. Trịnh Xuân Quang Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

22

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Nghiên cứu 

thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác  

hòa giải tranh chấp đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hòa giải 

tranh chấp đất đai ở cơ sở trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

ThS. Nguyễn Thị Thảo Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

23

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Xây dựng hệ 

thống mốc quan trắc lún công trình phục vụ công tác giảng 

dạy, thực tập của giảng viên và HSSV trường cao đẳng 

TNMT Miền trung.

ThS. Hoàng Văn Tuấn Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

24

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2016: Nghiên cứu, 

ứng dụng một số phần mềm vào giảng dạy tiếng Anh tại 

trường Cao đẳng TNMT miền trung.

ThS. Trịnh Thị Việt Hương Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

25
Quy trình xây dưng kế hoạch giảng dạy năm học của Phân 

hiệu trường ĐH TNMT Hà Nội tại Thanh Hóa
CN.Trương Thị Hoa Phượng Cơ sở

376/QĐ-

PHĐHHN

26

Chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ năm 2018: Nghiên cứu đề 

xuất cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp lý, đảm 

bảo phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 

vùng Bắc trung bộ

ThS. Trần Thị Thanh Huyền Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

27
Biên soạn đề cương chi tiết môn học Tiếng Anh dành cho 

hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm học 2017 -2018
ThS. Nguyễn Thị Tuyết. Cơ sở

376/QĐ-

PHĐHHN

28

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2017 - 2018: Nghiên 

cứu công nghệ xử lý ô nhiễm methaemonglobin trong nước 

sạch sinh hoạt được cấp từ nước mặt, nước ngầm tại một số 

vùng nông thôn miền núi Bắc Trung Bộ.

ThS. Lại Thế Dũng Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN



29

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2018: Xây dựng quy 

trình thủ tục thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV tại 

Phân hiệu trường ĐH TNMT HN tại tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Bùi Thị Thanh Nga Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN

30
Xây dựng phương án bố trí, xắp xếp phỏng ở ký túc xá cho 

sinh viên khi tựu trường.
CN. Nguyễn Trung Thành Cơ sở

376/QĐ-

PHĐHHN

31

Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2017 -2018: Đánh 

giá thực trạng sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản nhằm đề xuất định hướng sử 

dụng đất bền vững, bảo vệ môi trường của các xã vên biển 

huyên Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Mai Văn Thông Cơ sở
376/QĐ-

PHĐHHN


